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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3422/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê phê duyệt kê hoạch sử dụng đât năm 2022 của thành phô Thủ Đức 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Càn cứ Luật Tố chức chỉnh quyền địa phương ngậy ỉ9 thảng 6 ĩìãm 20ỉ5; 

Căn cử Luật sứa đóỉ, bố sung một sổ điểu của Luật tô chức Chính phủ vả 
Luật ti chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20 Ị9; 

Cận cứ Luật Đất đai ngậy 29 tháng ] ỉ năm 2013; 

Cần cứ Luật Quy hoạch ngày 24 thảng ỉ ỉ năm 2017; 

Cãn cứ Luật sửa đồi, bổ sung một so điều của 37 luật cỏ liên quan đến 
quy hoạch ngày 20 tháng Iỉ năm 20l8ỵ> 

Càn củ Nghị qụyểt sỏ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 16 thảng 11 năm 2020 của 
Quắc hội về to chức chỉnh quyền đô thị tại Thành pho Hồ Chi Minh; 

Cấn cứ Nghị quyết sổ 75Ỉ/20Ỉ9/UBTVQHỈ4 ngày 16 tháng 8 nám 20ỉ9 
cua ủy ban thường vụ Qìỉéc hói giải thích một sổ điều của Luật Quy hoạch; 

Cân cứ Nghị định sẩ 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 20ỉ4 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành mật số đỉều cùa Luật Đẩt đai; 

Căn cứ Nghị định sô 0Ỉ/2ŨỈ7/NĐ-CP ngày 06 tháng Oì hăm 20 Ị 7 cưa 
Chính phủ về sửa đói, bô sung một sổ nghị định quy định chi tiết thỉ hành 
Luật đất đai; 

Cân củ Nghị định so Ỉ48/2Ọ20/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 
của Chỉnh phủ về sửa đỏi, bổ sưng một so nghị địrih quy định chi tiết thi 
hành Luật Đắt đai; 

Căn cử Nghị định sổ 37/2QỈ9/NĐ-CP ngày 07 thặng 4 nàm 20!9 cùa 
Chỉnh phủ quy định chi tiấ thi hành một Sọ điều của Luật Quv hoạch; 
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Cản cứ Thông tư sô 3Ĩ/20Í 7/TĨ-BTNMTf ngày 29 tháng 9 nầm 2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định so 01/2QỈ7/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 nám 2017 của Chính phủ sừa đầỉ, bổ sung một sể nghị định 
quy định chi tiết thì hành Luật đất đai và sưa đôi, bô sung một so điều của các 
thông tư hướng dẫn r/ỉfễ hành Luật đắt đai; 

Căn cứ Thông íưsẩ 0Ỉ/202Ỉ/Ư-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 202ỉ cùũ 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 
kê hoạch sử dụng đất; 

^ Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dàn Thành phố Hằ Chí Minh 
ve phẻ duyệỉ danh mục càc dự átĩ cần thu hồi đắt; dự án có sừ dụng đáí trong 
lúa!, đấỉ rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố (số I22/NQ-HĐND ngày 09 
íháng 12 nàn 2016; sể ỈO/NQ-HĐND ngày 06 thảng 1 nàm 2017; so Ỉ2/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 20Ỉ7; sô 09/NQ'HĐND ngày 12 tháng 7 tủn 
2018; so ĨÌ/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm Ĩ0Ỉ8; so Ì4ỈNQ-HĐND ngày 22 
tháng 7 năm 20l9ữf so 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 nam 2019; sỗ 8Í/NQ-
HĐND ngàỹ 09 thảng 12 năm 2020; số ỉ lỉ/NQ-HĐND ngày 09 tháng ỉ 2 nấm 2021); 

Theo đề nghị cùa ủy bún nhân dàn thành pho Thù Đức tại Tờ trình so 
166/TTr-UBND ngày Oì tháng 8 nam 2022 vá Báo cáo sẻ 442/BC-bWD ngày 
12 tháng 9 năm 2022; cùa Sở Tàì nguyên và Môi trường tại Tờ trình Sớ 
6467/TTr-TNMĩ'QLĐ ngày 8 tháng 8 năm 2022 và Công văn sơ 
1Ỉ92/STNMT-QLĐ ngày h tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều L Phê duyệt kể hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phổ 
Thù Đức với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 



1. Diện tích các loại đầt phân bô trong năm kê hoạch: 
Đơn vị tinh: ha 
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<«!)+-. 

+08) 
(í) (6) 0) (») (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (lí) (19) (20) (2Ỉ> 

I LƠẠI DÁT 

TỎNG DIỆN TÍCH Tự NHÍÊN 21.156,96 325(43 JSSU» 392,.«) 379,89 1.010,54 1.297JM1 667,79 331,48 20ÍA8 418,94 528,08 9*,88 1.183.41 1S2JMI 1.261,90 2.450,74 1J20S,71 

I DỈt nống nghiệp NNP 3.537,7J II 4.0S 66.23 220,95 J2J)S 73,64 0,52 14,55 44,87 w» 250,64 2S9.20 47SOỈ I.04S36 1M.73 

bong dó 

LI Dẳl trong lủa I.UA 532,72 8.93 0.36 194,27 59,49 36,0! 95,20 9530 17,34 

Trang đó; bảt chuyẽn tròng Im mrtíc LUC Ì10.4Í 46,0} 59.26 2.72 

12 Dẳl trỏng eảv hàng nỉrn Uiác HNK 550,43 0,w «,•>7 1,60 4.01 11,50 0,52 5.87 tỉ,63 4,74 66,68 0,33 17.83 13,15 

li Đát trỏng cày lâu n5m CLN 2,249,57 0,32 3,91 18,72 20,58 0,87 15,24 3.S3 19,72 3,3« 159,57 UỔ.9S 566,21 929,52 120,14 

u Đảiiúiiịí phùngiiộ RPII 

li Đất rim lí đặc dụng RDD 

1.6 Dải [úng sản \uẩt RSX 

Trong đỏ: Đdt cú rừng sàn xiiẩl li 
rùniỊlưnhién 

RSN 

1.7 Đắt nưỏi trồng thuý sản NTS 204,99 2,06 0,14 3,tỉ 4,49 27.16 4Ỉ.S9 4,85 6,52 26,«4 27,53 16,49 í,91 4.10 

1.8 Dẳt lảm muổi LMƯ 

1.9 Đất Dỏng nghiệp khác NKH 

2 Dẩt phi nồng nghiệp PNN 17.619^4 325,43 Ỉ59.20 3SU06 375.83 95-UI I.«76j85 635,74 257,84 205,16 404J9 483,21 95,49 932,77 693,60 S83.67 1.40S.I7 1.050,98 

Trong dớ: 

2.1 Đẩl quốc phúng CQP 2Ì0.49 4Jil 2,13 [,97 71,31 5.50 0,16 0,12 1,77 IB.ỈS SÍ.77 39,60 

2.2 Đất an ninh CAN 1IU3 ũ,44 02i 0,13 5,lỉ 5,58 IỮ.Ơ7 0,15 34,16 

2.Ĩ Điítkliu cỏngngliiịp SKK 1.101,03 129,70 125,89 247,&4 53.58 29Í3S 

2,4 Đất cum câng nghiíp SKN 18,43 18,43 

2.5 Đâl (huung mại, dịch vu TMO 19024 28.0É 33.26 19.68 0.67 33,97 10,% 0.52 0.26 0,06 3.07 4,67 0,10 1,55 

2.6 Đảl co sờ sán xuảt phi nũng nglliỉp SKC 9J6,89 0.S1 ỉ,07 1,41 56,05 53,47 0,15 20,43 20,51 1,95 24.43 23,51 0,96 198.03 0,46 
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1,7 Dẩt sử dung cho hoạẳ dửng khoikig Síin SKS 

2 í 
Đài sin suất vạt liộu xảy dựng, lỉm 
đà í&m 

SKX 1.M Ũ,30 

2.9 
Dải phái iriẻn he Ung cìp quốc gia, cắp 
tính, câp hu vện, cty xỉ 

DHT 4.802.46 105,Sỉ 73,68 106,22 74,41 411,53 226,97 116,20 61,11 46.55 115,27 69,04 28,95 213,69 133,37 111.46 115,75 325,66 

Trong đó: 

2,9.1 Đất giao tlìóng DOT 2.772.31 88,71 Ỉ9.9Ỉ 87, H 62,89 194,08 160,49 88,32 44,0} 3Í.6S Ỉ0,S7 ĨOM IW 193.Ĩ2 113,04 87,60 48,07 SX.72 

2.92 DẢtthưýlỢi DTL 170,37 2,52 2.74 Ui 39,59 0,13 0.26 8,79 1,63 ỈJ8 1,81 ĩ. 12 0,91 30,10 ì. 68 

193 i)Áì xáy dựng ca ỉỡ văn hủu DVH 446,95 7.69 I.Ỉ0 0,22 3,22 2,41 0,06 0,03 ĩ,47 o,so 0.40 0,!S 0,38 (1,65 0,lt 1.Ì0 

2,9,4 Dắt iafy dìmg Cữ sớ y lể DYĨ 49,70 3,93 0,94 0,20 4.07 5,li 2.Ỉ9 0,03 /,5? 0,66 0,63 0,17 0,1 ĩ 0,71 0.0S 0,25 0,44 

2.9.S Đữtxậy dụng ca sơ giáo đục vàdùoiại) ĨXÌD 607,04 Í.Ĩ9 5.93 10,89 7,42 31.13 im 20.40 8.79 3,43 37,51 5,ỉi 10,02 9,20 8,54 11.46 32,86 10,% 

2.9.Í ĐỔI xây dựng cơ sớ thế dục • thề thao DTT Ỉ9Ĩ.Ỉ9 2,50 0,82 ÍÍ.S3 3.00 2.0i 1,39 Uì 0,40 1,04 199,71 

2.9.7 f)ấ! Lfjng trình ttững lượng DNL 43,12 0,2* 0,17 0,69 0,01 o.ll 0.Ì8 0.03 0,01 0,01 0.01 J,ÉJ 0,19 O.OS 0,17 

Ị9.Ĩ Bất cóng trình Ễ1/U chink viễn lltóng DBV 9.01 0,13 7,40 0,04 0,80 0,04 0.13 0.04 

2.9.9 Dẳl lày i/ụng kho dự trũ lỊutÌc gia DKG 

2.9.10 Đát có di tích lidi sứ • văn hóa DDT Ĩ.02 2,98 0,23 1,82 

2.9.11 DÒt bũi ihủí, xừ lị chổi Mi DRA 6.4$ 0M 0.09 0.07 0,24 0,17 

2.9.12 Đói to tô tôn giáo TON 117,90 ị 09 ỉ,00 0,40 8,55 0.47 112 130 1,74 1,77 6.Í0 1,11 0.21 2,4* 0.43 Ĩ.9Í 

2.9.13 
IMI lãm nghĩa Irarig, nhà lang lễ, nhà 
hóữ túng 

NTD 146,44 0,24 0,29 0,50 Í.Ỉ8 1,20 2.64 2,66 0,27 1,15 6,21 5,62 0,90 18.16 

29.14 ũẩf xáị' ầmg cơ sở khoa học cátg nghé DKH ÌM 

2:9. ì i Bắt lệ1 dựng ca sớ ẩich ruxâhõi OXH w 
ĩ 916 Đtkehạ DCH 22.45 0,50 0JS 1,37 0.41 f).03 0,02 0,11 0,45 0,29 tư 5 tiyo 0,7 ì 1,08 0,65 0JI  

2.10 Đất danll lam (háng cành UOL 

3.11 Sất sinh hoa! I^tìg đitìỉ DSH MI tì.ŨS 0,17 0.18 0,07 0,11 0,12 0.05 0,93 0.12 0.05 0,0] 0,77 0.20 0,15 0,0& 

2.12 Đẳl kho vui chơi, giải In ixVig cộng DKV 4M.I9 63.91 133.22 40,90 8.26 76.Ỉ1 30,51 21,11 6,67 5.46 0.93 0,39 lí, 84 23,50 0.24 5,11 

2.13 Đát ờ iai nông, Ihtin ONT 

2.N ok ở tặi đồ thị ODT 6.474.07 4S,S8 30,46 144.86 204,67 343,79 IW,8I 232.60 170.11 123,27 133,42 IIR,57 56.26 473,90 315,84 161,29 216,22 285,72 
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+ÍÍĨÍ 
(5) 16) (8) (Ị!) (101 00 (12) tu» fN) ịỉĩ) <161 (17) (IS) ll"! tíb) 121) 

2.15 L}JÚ XLÍY DIRNA LÍỰSỬ TO L[URDII TSC H4* 2.73 0.43 1Ỉ.IS I.IX ậịũ Mé 0.21 0,86 0,4S 0JÍ 0 2Ĩ 0J3 02t> 11.«] 

114 
Dủt lâv 'Jirii|j. HU !|'| eii |("| .liữi; 
Sự nnbĨỄp 

[3ts 15,70 l,(W iuí 1.11 tìM 0.54 032 1,95 1.13 11.01 (],U2 

2.17 DÃI Sily dircicợ sờ HỊSoệi ỉỊirto DNQ 

2-1K ĐãL lin ngưitng TIN 15,76 ÌỈJỊ1 0.27 (1.72 0,13 u,lí> 0.» 3,28 ữ.TỊ U.9Í lt,% 0,47 !).B3 

2.19 Dàl sũng, ngót ttníi, racti. sui] SON 3_ỢSÍMJ5 i2.f» 70,96 57 29 7*JW Í6.ĨỈ J7H,73 131.15 U.SI 28,47 Ạje 23,26 í.5 5 14S.2I 161,® 307jtHL xn.w W).«) 

2.21) tìẳt síi rníl nir^c diuyôi dùng. MNC tọ.t,w 27.H 17.12 M.ì iư_1 24,54. 4|04 

2 21 óâl plu rlíirtg nghiệp khÍK PNK 11.09 0.08 
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(1) (21 (3) I4HÍ1+ 
+(38) (22) (23) (24> {25) |2M (27> <2K) (29) (30) (31) (32) (33) <34> (35) (36) (37) (381 

1 I.OẠI l)A l 

TỚNC; DIỆN TÍCH IVNHIÊN 21.156,96 445,0« 12U-Í 137,20 S8S.I5 1.772,21 2w,70 647,97 774,-17 3IU1 141311 Í00,« Í4ĨJK 136,23 121,11 2174)2 7(15,4« 

1 oit nónii Itghiịp NNP 3AỈ7.72 4U3 5,16 1.20 Wvl <i 115,B0 38,f>0 50,15 JS,32 K7,4S ib.60 m 4Í/7Í 119.11 m 0,02 22,70 30,05 
Trong đo. 

11 M trống lua LUA S32.7Ỉ (,29 19,53 

Trong dà: ikit chuyên Irầng lửa ni/ởc wc !W.4S 144 

1.2 [ìảt liTinii cáy Hân; Iiãm khái.' ItNK 550.43 0.04 5,03 0.46 12,72 27.16 17.(1» 3(1 12 u« V(,l* IX,14 n,(ẳ ÍS.95 65,64 Ỉ,4P 0,00 l«x 10,05 
1-3 uẳt Uổng cay láu ním CLN 1.2 49,>7 4B.28 0.13 0.61 37,41 61,90 8,71 I7.<w 4,07 17.03 8.41 4,9S 3.45 0.33 0.02 7,03 7> 

1.4 f)ắi rtmg phong hộ RPH 

1.5 [>ẳl từng J3t' thmg RDl) 

1.6 oắl [ứng sán xuất RSX 
Trong dó Dát có rìrtiR san XIHỈI lủ 
rim/Ị iự a/tiẽn RSN 

1.7 Dâl nuôi tràng ihuý san NTS 204.99 0.14 0,07 7.21 2.81 2,14 14,25 Ĩ.96 0,12 2,74 
IX Dắl lAmtrtuắì LMU 

1.9 Dắt nõng rtghscp thíK NKH 

ỉ lliil ptiiniinc, nghiệp l'NN 17,ftl9,2J 396,76 219,110 23S,W S31.M USMI ĨSS,llJ 597,73 730,15 223JW. 141,28 454,1* 4724Ỉ1 132,41 121,09 19432 685/0 
Trong đó: 

11 Diil quồc ptútng CỌP 2SŨ.49 0,75 7.m 11,57 ?„Ĩ9 2M (1.72 0,58 16,lí 1,93 1.46 0,31 
2.2 Dát an ninh CAN 111.33 0,24 9.23 0.Í6 9.34 0,92 0,50 0,72 1,57 7.24 2.59 21,4*1 

2.3 Đái khu tửng ngliĩêp SKti I 101,03 93,99 5,44 «9,15 60,07 
2.4 Dầt cụm cỏng tighiộp SKN 18,43 

2.5 uẳt thimng mại. d|ch vụ TMD 190.24 0,IM 0.18 o.lh 0.27 4,53 o,ụi 4,60 14,33 1,53 1,82 (UI 3,92 1.23 4.30 5.68 3.01 6,68 

26 Dai cu sở san vn.il phi nông nahiệp SKC 936,M 2,91 .11,25 19.42 24,03 65.85 2,63 15,82 20.25 UI 57.05 3JỈ 111.71 11,79 10.70 1.95 4.62 145,17 

27 Dái sìr dung cho lu>ai Ji)iifeế klniánỊỊ sán SKS 

Q o> 
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dơ 
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o» 
5 
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5 
ỹĩ 

z 
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o 1° 
k> 



8Jt tfal lií it MÍ ityng ilỉt Ma 

IHịn 1 i: ll ;il-Ãll Hk li J jn vị luilll :hlMỈ. 

8Jt tfal lií it MÍ ityng ilỉt Ma 
Ki llilỊítl 
nim 2U22 

Tbành 
ị)liỔ thú 

Dưr 

Tàn 
Pllú 

Hiệp 
Phú 

Phưức 
Long 

A 

Phmk 
Long 

B 

tong 
Binh 

Linh 
Dỏng 

Hiệp 
Hình 

Chảnh 

riiệp 
Hinh 

Phuửe 

Tam 
pbú 

l.inh 
Xuăli 

Linh 
Chiều 

Tfuởng 
Thụ 

Binh 
Chì ỉu 

Linh 
Táy 

Hình 
Ibọ 

liini 
l)jnh 

Linh 
Tmng 

íh (2) m 
(4H5H 

H3ầ 
(22) PJ) (24) (25) (2« (27) (21) <»5 (30) (3« (?ĩ) Oh |í4ị (íĩ) m (37) <38) 

18 Ịrllíi Siùi iLiải V'Ạ| lirii vẫy iíựi!{;, íám 
Ềẳm SKX 1.14 Ú1Ỉ4 

19 
DÃI |]liiit iriẽi! hi] Ininp, cẩpíỊuủc Eía. Líìp 
linh, ciphuytn. eầpiii ŨHT 4 8PỊ4Ú i 93,02 67.711 59,19 143,41 701,96 M.9Ĩ 1.15.71 136.711 h4,»í 1 72.1(1 (07^5 114,05 35.Í9 •D,JS M2,(I7 

ì đỏ: 

ĩ.v.l Ị.kh giao Ihiiìtg DGT ĨĨ7Ĩ.ÌÌ M.4I Ì7,98 40,iỉ /ĨỈ.Ỉ9 I66.Ỉ! Ỉị0 HI,69 I4ìật 3167 44M tx,y> 68.16 59.3Ĩ Ỉ93Ị 29,41 4U7 ỉts^ỉ 

19. ĩ ì.kh Ihuý lữì ưa I70J7 0,31 175 ì.?9 /,ỉí 5.9Ĩ 3.M 7.311 ỊW 4;w ỈỆ2 OJ0 f,ĩS íịtl ữ,4J ũ, 10 Ụĩ 2.71 

2.9 ỉ Dâỉ tũ) tỉịntiỊ cơ sá Iiửtt Itiiti Dvn 44Í.9Í 68.1 ỉ 1.64 IÌ.U m Stytệ lì. 17 ồỉtậ lĩỉ 0.4Ọ 

2.9.4 Dẩtxậy (tịt/tị cự iệy lé D)T 49.70 8M U6 0.15 ữỳiũ 0,31 ữjũ Q3Ĩ 1.67 7.21 1.59 0M 0.06 0,07 1UI tìM OM 3,78 

2.9.5 &ẩl XJị? ỉtimg co ỉờ Ịiáa (luc iù itão teo DC.fi đó? 04 ỉiti ỈIS} Ịl.ĩí !W ĨW 4,77 7,7} lt,ỷĩ SJ6 41,gỉ MPS ịềì 6.17 U2 H.ĩl 4.Í9 Í30.63 

2.V6 Dất xậy dung cu sỡtkệ dụt - thệ thạo urr ậỊJ,JÍ 0,4 ụị 0.71 !03.71 0.62 0,7J ịỉừ iĩt (1 91) ỌM iM 1.69 

17.7 Dắt càng Irì/ih iiâitịỊ íinrpíK Dffl 43.12 ữ,Ợ3 ỉựtỉ O.IX ÒJệ ì.77 ŨM 0,ứl 210? OM 0M fl.il 1 fl.nj 9.49 

2M f CÍÌH£ /rỉnh hmi chinh viễn thõng L)BV w 6,09 i!M ặộỉ 0,ữt 60 f).ư, Mĩ fìM 

19:9 Díil íậy dựng Uio dự trữquẳc gia DKO 

19.10 Đất Lồ á ikh tịch sừ - v&t húìi DữT Í,0Ĩ 

2.9 ít Đấl hsi liiàí xir /ý (Jlp/ llnil im 6.48 0,0* ojĩ. ũ. rì} tl.ỉ 1 0,10 m 

ỉ. 9.1 ỉ fìé tơ ỊỞ lữn gtảộ TON ì17,90 2JỈ 0,84 lề. IÍ.Ĩ4 4.37 4.4 ỉ tí.i? 4.76 ềM im 9.Ĩ7 6.! ĩ 3.ĨĨ ĩ. lĩ 

ỉ 9. lì 
l ừi lum tìgltb trang. n!ứ ừing iỂ, nhà 
htki làitỉỊ 

STD N6A4 w Ử.Ĩ6 ojc Ì3ấ Ĩ3.0Ĩ 0M 2.15 0,19 0 tầĩ m Ì.Ì7 23& iM 0.73 3.3H H.20 

ĩ.y.l-l Dai xáy Jtmg cứià khoa }ìọc fÚFip nghỉ DKH 3.66 0.07 0.S0 179 

Ĩ.9.H Llấixáy liựtig casớđti'l< vtí xã hụi DXH ĩ, Sĩ 0.02 1,71 0.34 2.47 0,ĩí 0.39 (1J0 

2.9.16 Èẩi chạ IX'H Mtà IU6 Ù,Sì 0.07 0J9 0M (IM ù,tĩt 0.1Í OM (ựt oM fìJ<Ị 0.42 tỉ, is 0.1} 

Ỉ I O  L?9t tliinli i;im tỂuih POU 

ỈU L>Sl sinh ]ufị!l tímg -đủilíi DSH KKI 0,19 0,71 ốt|7 0.29 0,70 u,43 0,2(1 0JI UJ0 0.1 í I),|4 [),ĩí u,34 0f» O.0Í 0J4 0.Í7 

Ịií Pìĩi khu vui íM BÍịi iri cén.E gặtịg qKV 0.15 15.04 9.9S O.I0 1.97 17,74 ỘỊỈ1 1.4(1 0,31 0,9« 1.24 0.34 1,53 3.5S \AÍ 

ỉ.ú í ) lí í li !iií nÔIỊo ihím ()NT 

114 Dầờlại dii !hi oơl Ù.474;ỮI 97.47 92.1-5 151.40 308,«9 51SJỈ 157,80 350.12 397(lt 133.39 169,94 h3.lt ] 49.82 2ĨSV» 7I.4K 5ÍÌS9 107,21 I52ÍĐ 

2 15 QÍI sJy dung tru iiì co quán TSC Ì4M 449 1.1S 0.40 0,1 A 0.8K u,fpl 0,77 Ó.Ĩ7 0J7 1.44 1.19 039 3.17 0,31 [)JS 
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SI 1 Chi tiìu sự itụug ilít Mi 

Mfa iích phún ilii'11 itini v| hủIIh t hinh 

SI 1 Chi tiìu sự itụug ilít Mi 
Kí ItltỊU ll 
Dim 
Thụt 

phí) Tliii 
llih-

Tíũ 
Pllủ 

Hiệp 
)'!iú 

PhưẠq 
Lang 

A 

Ptụíức 
l.nng 

B 

Ung 
lììiih 

linh 
Dõng 

Hiệp 
Binh 

Chánh 

Hl(p 
lỉltih 

Plurto: 

Tsm 
Phú 

Linh 
Xuủn 

Linh 
Chicu 

ĩnrÍKg 
TTiọ 

Blnb 
Chiều 

Linh 
% 

Đinh 

Tho 
Tam 
Hình 

Lính 
Trnng 

ỉt> (á) (h (4H5H . 
+t3í> 

(231 (24.) Wi ữi .(2» (Ỉ9Ỉ (ÌO) (SÌ) (32) 133) (34] (3Í) 1361 UT) (jXì 

2J(s 
ifãl xảy (lựnj 1 ru .sú cún tẶ chức 

sự nghitp 
l)'!'S lí,TU (],w Ll,23 0,47 D.97 O.IH 

2.17 Điit xá? dựng Cst Hít ngnại lịiso J)N(Ì 

2.18 Đm Ihl riguílng TIM lĩ,7é ÙM (1,21) ũ,()7 0,« 0,64 (J.í(l iụ<j (1.47 Ú.4S [UO 1.(1« 0.2R (lr|7 ữ,Ệ U.ỈU 

ZỊỸ Đít sõng., ngùi, kénh, rạch, snoi SON 3.05^:05 7,26 4,62 27. í 1 335.60 25.12 84,11 B7.62 19.73 1« MI, [6 4jSS .ạii 4,7? 

2.20 D;i[ cò [ti.il Iiiríto thilyèn ilìina MNC 1(13,99 1.00 Oiĩ Ọfiĩ 11,97 0,02 2,47 0,77 

IM uiií pỉn nõnj> Miác 1'Nk [ỉ,IM 

ì Itril rhirn ũ1 ilụngỊ ("sll 

0 NẢNC 

1 [)it Liliu idng I1£Í|(' fin KCIN ĩịiưữ M.TO ĨM 
1 nit kim Idnta lể KKT 

ì Uất đii lìiị KliT 445JM Ì1Ặ& HTao mis 1772,21 ĨM,70 447,97 774,47 3IIJI 3*7^*1 HUO 5tìO,M Í4WB 1Ì6,2J iỉl.ll 705.4« 

4 

Khu sân uiiìt iHiiit nghiộp [khu 
yựĩ chaýỈB Ir&DU Itin riríí. (iliLi 
vực ihuyítt Irímg t'ãy ríìiiíí ngtiiỊp 
liìn iiàm I 

KNN 11 Mí 2.44 

s 
Kim llltt nị*hì^p (litili tựr ririní 

pMns liiu rửrii (lặc dụng, rírn 

MIII \uẵl 1 
KLN 

ị Kliuiỉu lịíb KDL 

1 Khu hau IÍmi Ihicn nKirn >J da iJ:<I1LL 
sin); lim-

Klll 

8 
hlitp plNl iriín ctì*E niiliiíp (khu 
rlkN lllỉlliịp, cuIII cóng iiỊỊliiipi 

KTC I.lt9,46 5,4* sv.lí (.11.117 

1 him itũ Ilij (trạng dí( ti khu di 
ihị míii| DTC 

IU Khii lhưưii|Ị Iiụi - [I||'I| VII KIM \%2Á o.llt 0,16 ù,27 *& 11,91 iM 1433 Ui II,Ị1 J,9l 1,13 «0 ỈA éM 
11 Kltu Vft ílft thj - Ihưimg I I I  Iii - ilịcíi V (I  KDV 

12 Khu ilũii fit nónỊ; llnín DNT 

13 Khu u. lArii; Iighỉ, san \uãi Ịilii ft6i)g 
Ii1>liíệ|! nflnK IUr 

KON 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S 
o» 

Ul 
4^ + 
5 
C/1 

ƠQ 
5»' y 

o 
k> 

LO 



2. Kê hoạch thu hôi các loại đái: 
Đơn vị tính: ha 

ltíf» llrỉi phim ihcn Iltrn vị liÃnh ctiinh 

STT Chi (iín SỀ dạng uil Ml 

[Ung 
diịh llrh 
Thinii 

phi) Thi 
lỉửr 

"itiii 
Thiíiq 

An 
íặ 

óẽrg 

An 
[,h,inh 

rhào 

Dièti 
An 
Phú 

Thíiih 
Mỉ 
ỊẶ 

CỆ ỊUAl 
bỉinh 

Trưiig 
Dỏng 

htinh 
Trung 
Tây 

rang 
Nhím 
PhO A 

"l'#ng 
Nhem 
ptiứ B 

Phước 
Binh 

Phú 
Hĩru 

1 riKTnị! 
1'híiiili 

Long 
Tru(mf 

Limy 
1'hiriỉc 

Long 
Hiạnli 
Mỹ 

0) ử (3) 
(4H5)+ 

. +tm 
(5| (&) 0) Mị <f) <10} (11) ịiiị ỈM <i4> (lí> tôà 07) (tí) 0(D an 

i DÚI T1ỎIIK ll|it)l(p NNP 514,24 U4 (Í,SJ IÌ5Í9 <P,Í7 (•.24 (33 122 3. IU lẠt 17,27 «,-16 Mệ,ii 1,7? 

7Vạ«g dà 
1 ] uầt tlồl]£ 1 LI ú LUA 205.91 W5 m.uy 0,05 ũ,02 21.53 71.65 1.07 

UẳL tninụ lùim LUA* 73.75 IMCI Ĩ Ĩ M  0.« •U0 0.23 0.2(1 27.12 

Ịfn/tíỉ đVỈ Pòr dniyèn trổtìg ỉùũ ttttĩX LUC ỈỈM 0.S4 19,05 Ĩ3Í79 
1.2 Dík tn"ni|Ị fỉv húniỊ ními khác IINk 3 414 Q,Ữ9 [).(W 3,16 0,54 0.70 iiis 2.« Ỡ.ỈH 0,7» 

13 DấhroiiỊỊ ciy lâu n4m CLM 24D.ÍH U.72 0.25 1.15 1,52 Oig 0.73 2,16 líUil 23.12 177.74 S,T0 

14 Đàt rimg phỦHịẸ hộ liPi 1 

13 Dùi TÍmE dặc dung R[JD 

lí r>i\i ritiiB sin Wit RSX 

TrongậỊị, i)atai rimg ỉátixiiai liì rimg iựnhĩéti SSN 
17 PJI ìuirti Ironị tliiiỹ iãn RTS. 43.29 0,17 lí,ỉ« 31,26 ỉ,88 1,60 O.II 3,71 0,0& 0.02 

l.s Oíl i.iiu niiitii LMU 

19 ÌMl tlililg nghiỉtl khác NMi 

i llíi phi nilnp nj(hiịp l'NN 232,27 3.H5 4J9 72,07 7JỊỈ 12,17 B,t7 J,(>5 l£6 1,M iụ» 5.17 ÍJ(2 m 
Trong đồ : 

21 Dfll 4 LH">Lj CQP 02<\ 0.04 0.1 i 

2,2 Đất an ninli LAN 11,03 0.03 

ừ 1'kii khu cẾngnghtèp SKK U7 1M 0.1)1 ÍI.1Í2 n.io 

2A Đất ntm cồng nghỊtp SKN 

7-5 ĐỂs ilunmỆ TTHIÍ. dị ch vụ ĨMI1 u.w 0.21 0.IB 0.02 

lế Dắl cfl 5ti sán Miil phi n0f)Ẽ ngliiỄp SKC Ị?«BỌ Ợ,33 0J4 0,21 0.49 0.2i D.I.Ì 0,tJ5 



SIT CllI litll íiựdụng đất Mi 

r>H n ticb phân llieo ilun vị liỉliili chinh 

SIT CllI litll íiựdụng đất Mi 

rồng 
dif« lirli 
Thảnh 

|IÌI íi I hú 
lỉửr 

Thú 
ThiẾiti 

An 
Lợi 

Dỏng 

An 
Kltành 

Thái 
ĐiỂrt 

An 
Phu 

Thanh 
Mỹ 
L.Ự1 

Cát Ui 
Binh 

Trung 
Dõng 

Binh 
Trang 
Tl> 

Tang 
Nhon 
Hiu A 

Nhiin 
l'hu n 

Phuức 
Binh 

Phu 
(lítii 

Tniờng 
Thjnh 

Uing 
Tiuữltg 

Long 
Phiiót 

Long 
Thạnh 

Mỹ 

II) (2) (3) 
<4H5)+ 
,.uw 

(5) (6) |T) <9) (10) (IU (12) (13) (14) (15) (16) (17) (181 (19) (20) (21) 

2.7 Dát sú dung chu hoại dộng khoáng sán SKS 

28 Dái sân Kuèt vãl liệu viĩv làm di gổ™ 5KX 

2.9 
DŨI phá! Irtén hỉ tảng cảp <|UỎC gia cẩp tỉnh, 
tíip huvén, cắp xà 

DHT 78.97 0.36 0,73 35,69 o.ỏ1) 6.51 3.51 ọ,40 0,44 0,03 1.58 0.11 «,34 U7 

Trung dó; 

ĩ 9.1 t.kil gian ihóng 1XÌĨ Ìịĩ6 0,34 0,72 30,67 0,65 U3 0.6S 0,21 

19.2 Pứl ihuy lợi l)Ti 

2.9 i Pấr xay liimgcơììờ ván lĩóạ UVH II,Si 0,10 0,(15 

2.94 Đứt .ttn1 i/tmg ca HÍ V tề ũn 0.17 0,01 0,01 0,02 

295 Dắt /súy tlưriỊỊ cơ sớ giáo dục >'ủ dào toa DGD I3ă3ĩ 0,02 0,04 1.26 0,0i 0,05 0.34 1,20 0,02 7trì /,27 

296 Đầtxãv íltrng cơ sơ ilié tlực - thè thao ỉm 7,28 5,00 0,01 

1.9. ĩ íỹf còng trinh năng luọng om, 1130 

2.9.8 Dầl cóng trinh bưti chình. wẫr Ihồrtg ŨBV 0.04 

1.9.9 DầlỊÒy iluii£ Un) Jựrrữ t)utK gui DKQ 

2,9.10 /¥/ có di lích lịch ĨU • vãn hòa DDT 0,19 0,19 
2.9.11 Dẩl hài thài, xư tỷ chát thài Lm 0,10 
2.9.12 lỉíil cv Sơ tòn giáo TON 0,37 OM m 0,02 
2.9.13 !kh làm nghĩa trang, nhà lang le. nhi 

hoa láng STt) 10,43 0,0/ 109 2,85 0,01 (í, 05 0,24 f),(u 
19, N l>ih Xíị> dụng Cữ sớ khoa học cóng nghị DKH 
Ị.9.15 fkịt Jtặv dựng co sa dlch VII xã Itpi DXH 

2916 Dát chợ 1X-II (1,48 0,01 0,fì5 0,10 0,1)5 0,24 

2.10 f)ảl danh lam thẳng CÉÀ ODL 

211 DÃi sinh kt#l cộng dòíiỊỊ ran 0,21 0,07 (1,01 0.02 0.01 0.01 0,01 0.01 0,01 

112 oAi klut VUI ch(Ti, ỊMÌII iri công cộng DKV 2,08 0,4(1 0,23 0,27 

2.13 tl.1l ó tiu IHHlg [llủll UNT 



í)"V"" liili phnii lln'11 Jim vị liìinti chính 
LO 
-P^ 

5TT Chi tiỏu lú-dụng LIIÌI Mĩ 
rảũE 

diện llrh 
1 liAnh 

|ihỏ ] hú 
IHic 

Thú 
Thiõii 

An 
Lựi 

|jõng 
An 

KMtnh 
Thà) 
Điòi 

An 
Khù 

TtiỊiih 
MJ 
Lợi 

CáL Lái 
binh 

Trung 
Dòng 

Hlith 
hưri^L 
Tả) 

Tang 
Nlmĩi 
riỉii A 

Tang 
Nhơn 
w ĩl 

Phuủc 
Bỉnh 

] "hu 
llítu 

1'niiiiiịỊ 
Thàđi 

Uhí 
TruíillỊỊ 

LỈHIẸ 
Phinít 

Lững 
riimiii 

Mĩ 

III Ạỉ ộ) (4HS)^ 
...+pSl (5Ị (6) ơ> ịi) (91 (IU) ( I I )  02) 113) (14) (líị ( ! ( • )  (17) IIÍI (W (20) <21) 

ỊL4 nit <'f ÌỊIÍ dẠ lhj 0DT 110,53 1M 1 75 31,1)1 5,71 í.íiN 3,14 U9 1,40 Ipf09 ấ|» 6,52 1.50 I..Ì2 ỉ,95 

2.IÍ DÀI XilytHniỊỊ lr|i sirciniuaii tsc 0,24 0,1)] 0.01 0.02 0,05 0.1)1 

2.16 Dta xỉy d(fflÉ Uu sir tim (ó dkiic sự D^liíỆỊi DTS (U7 037 

2.(7 ỉỉiil sAy tfựng ỊfD sít nụiiỊii gíau DNG 

Ịíiíi oầl 1 in rựuilnỊỊ TIN 0,27 u.llt 

2.C3 ỉỉàliíìiiỊỉ. ný>i, liẼnh. niL/h. suỂl NON 17.11) 9,12 J,7Ộ 14,24 11.26 U.IH> O.OK 

lĩlt lí ni cn niẠT niírt L'hn>i?n đtmg MNC 11. ?K D.Ữ7 f>r<>2 1)111 

2 21 oầt phi nOng ngíiiíp fchâc PNK 

STI" Chi tìíusừ (lụnii llíl Mi 

DiỊn lích phíln Ihco doa vị hỈLMli chinh 

STI" Chi tìíusừ (lụnii llíl Mi 
rínẸ 

diỆn ilcli 
1 luình 

phỉ 1 hú 
l>ửt 

Táit 
Phủ 

Htỉp 
Phu 

1'huiTt 
Lcttg 

A 

1'lnnỊC 
Lottg 

B 
LAng 
Btah 

Lanh 
Dõng 

Hiệp 
lí inh 

cliãnh 

lliịp 
Binh 

Phuúc 
Tain 
Phii 

Lirib 
Xalr 

Urih 
ChiẾù 

Tri lửng 
ĩhộ 

Binh 
ChiẾu 

L.inh 
TĨV 

ỈÌỊitỊi 
Thợ 

Tím 
Hínli 

Lính 
ÍIIIIIIỊ 

Hỉ (ỉ) <3Ỉ (4H5H-
.. -H3SỈ 

(22) (23) 124) <25} [2tìl (27) ao c&í (3(1) 0)5 132) (33) (34) (35) (37) ậế) 
1 Itìl iiHÌnc riehiộp NNP 524J4 1,17 <1,05 11,86 ]J3 11.57 0,1-1 0,70 7,66 0,111 ll.llfỉ 

TrũngOí 
Li Đất Lruny lúa LUA 205,91 0,16 1.61 

l)ál Lídliy: 1LLQ [*> UM* 73.75 0,77 •Ỉ.ÍU 11.21 4,48 1.1.10 0J*> 

truriịỊ đủ. Đai dmyín trống hiu attác LUC Ỉ2M 
ư uẩt [rong L"lỵ hũriịi liitn khác IÌNK Í4J4 1.33 3,31 ÓiíẠ 1,2* IMS 0,1-1 0.70 {j.4R 0.01 0,03 

13 [lAi [ríius, C-íiỵ IkU nstn L'LN 240.K0 1,27 0.05 6.19 •I.M UJ)5 0,0] (),H6 0-02 

1 4 nểì rưng |>liLHìíỉ hộ RPl I 

1.5 !M1 rirag LÌịlc dụng Rìin 

ti ííỉlrimg san suồt RjSX 

Q 
o> 

Q 
dơ 

o 
S 
o» 

Ul 
4^ + 
5 
L/l 

ƠQ 
y 

o 
k> 



STT Chỉ liêu *ứ |1|J IIỊỈ lút MI 

Di II lirh pbâti Ihrn (l<vn vj hành thinh 

STT Chỉ liêu *ứ |1|J IIỊỈ lút MI 

Tổnu 
diện tích 

1 hánli 
phÌÌThiì 

1 >11 

Tán 
Phủ 

Hiệp 
Phù 

Phước 
l.nng 

A 

Phuỡc 
1 .ong 

B 

L.ong 
lỉỉnh 

Linh 
Dỏng 

HKl) 
Binh 

Chỉnh 

Micp 
Rinh 

rhướt 
Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

ljnh 
Chiểu 

Truiwg 
Thọ 

Kinh 
Chiíu 

Linh 
Tây 

ỉìĩnh 
Thọ 

lam 
tìirth 

Linh 
Trung 

11) 12) 13) 
<4>=H5)* 
...+I3Í1 

(22) (23) (24 í (25) (261 127) CỈS> (Mì 1311) (31) [32) (34) Oi) (36) (37) (38) 

Trong dó : LÚ cà ríaig sànruấlắrimg lựithtèn RSN 
1.7 t)ât nuni trồng, ihuý sàn NiS 43,29 1,99 0,03 0,03 0,32 (1,0(1 

L* Díit làm muồi L.MU 

ỉ ,9 Dđt nứng nghiệp khác NKH 

ĩ Hãi phì Iiỏng nghif|> PNN 232,27 0,09 J,8J 1,05 <>.24 47,1« 2,9« Ĩ .M, 9,62 0,07 2,51 0,08 6J-t 0.03 0,01 0,16 0,118 0,46 

Trung đó: 
21 DÁI quỏc phung CQP 0,24 0,06 

72 Dải an ninh CAN 0.03 

23 Đẳl khu cõng nghiệp SKK 1,17 

2,4 0âi cụm câng nghiệp SKN 

2.5 oấl [lunmg m»i. tlịđi vụ TMD 0,<MI 0,08 11.09 0JỮ 

2.6 Dất cơ ú) sán SUÍI pin niVig iiỊihiqi SKC 1M0 0,01 1,64 DJÍ 0.32 12.» 3.30 0,04 0,02 0.00 

2.7 Dàt sưdung cho hoại dộng klinãnỉ sãn SKS 

28 Dầl san Miál vãt liệu xầy (lụns, làm đồ gồm SKX 

2.9 
l)àt phát triẻn hiịi lẳng cầp quỏt gia. lip tinh. 
cà[> huycn, cắp xâ 

DHT 7S.97 1,28 0,12 14.82 0.05 0,14 0,19 2,27 0,08 (U8 

Trong dủ; 
291 Dal giao thổng Dơr 
2.9.Ĩ pái Ihuỳ lợt DTL 
293 Dât xày t/ịmg cơ sá W3« h<w DVH II.Hì 11,6» 
2.9-1 Dut '•'•ộ cỉụttg cơ ỉứ 1 tẻ D)T 0,17 O.OĨ 0,11 
2.9.5 t >ắl xây dựng co so gtáo dục t'ũ tlờo ụití oan 13,35 1,24 O.OÌ 0.00 lì.m 
2,9,6 Dãi xây i/(i?]jỉ co íơ thí' ihii • ihé thao D1T 7:28 2.27 
197 íkìỉ công trình nòng lụựnỊỊ DNL 0,30 tì,SO 
2.9.8 l \jl Irhlh htni cltinli wL'n ỉhảng nnr 0,04 0,0-1 

Q Q> 
z 
o 
B 

o 
S 
o» 

'Jí 
4^ + 
5 
L/l 

ƠQ 
£s3' 

o 
to 
k> 

L»J 
<J\ 



SÍT ( hi 1 ÉcII5Ứ (iụniỉ ilổl Mi 

hi('i! lich phân íhnt Jirti vị liỉiih chinh 

SÍT ( hi 1 ÉcII5Ứ (iụniỉ ilổl Mi 

Títn? 
(Iifn lừh 
Thình 

|fhA 1 hủ 
nứí 

Tín 
pllú 

i irtp 
Phlil 

Pỉiưởtì 
Lang 

Ặ 
1'huửt 
Long 

á 

Long 
Binh 

Lịnh 
•íỉng 

&kih 
L'hanh 

1 liíp 
tì inh 

Ptnrto 

Tam 
Chù 

Linh 
ktửt 

Linh 
ChLÍu 

Tmửng 
Ttip 

Qintỉ 
(.'hiên 

Unh 
Túy 

Birii 
Tlio 

lani 
tàth 

linh 
trung 

(1) VỊ $ M3») 
02) ah ỢA) (25) 1261 (271 (21) (29> ộũ) (311 (32I ữi) (34) 135) (36) (371 1.1 SI 

7 9 ụ t~\ưí láy diiỉìịĩ kho dựlrữ ífìWL- ẬÍữ DKG 
:</!!) /:>ái Cữ dì lích lịch sừ- y6a hào ŨĐT 0.19 
2911 Dầ1 tttứi, xừ iỷ chài thài DRA 0,10 0J0 
iị 12 ùấi cữ&tớitglảo TON $.Ĩ7 n.iệ n.0? 0,Ị4 OM 0,m 
79 tì /)ãl tóm nyhĩú trung. Iihù Hirtg !ử ,  lìhă 

hứữ láttt NTŨ KIM 2,96 Ị), 16 
1.914 Ịìầí Xíỉy ilyntg cớ ĩữ khtỉa ỈIỤC L'ũJỉj; /igỉỉệ L1KII 
Ĩ .9.ÌS PiịtXíìy tlịiric w ìớ tiìth Ỳụ !Ũ> w D.\ÌI 
Í9M lỉál chợ. DCH 0.48 0M2 ŨM1 
21(1 DẢ! ilaili ljmi tliẩrịỊ tarili DPI. 

l\\ Dầt ỉiníi hi!5Uũíi£ ikiKỊ! Dsá 0.21 0.ỌÍ 0,04 Ữ.OÍ 

212 E)ầl khu vui thui, giãi Ui ct'«n£ C»11£ DKV ĨM (1,55 0,41 0.15 (1.01 

21.1 Đilởtại nủngthỏn ONĨ 

2.14 Pill <T lại ilíi lỉiị ODT 110,53 ÍÍ.08 0,79 0,67 8,80 ISặĩ 2.7K 1.51 4,IK 0,07 0.06 SM Í).0J IM)! 0.01 0.(17 im 
2.15 Dủt 3ÍỈS (tựrip irụ só cơ quạu TSC' éa4 U.U5 p,07 

ỉ.lb uằt XỈỴ ilựiiiỊ trụ sớ íiìii lú chúc sụ Iiylliqi DTS 037 

2.17 DÙI náy dtiĩig cợ SỬ ngLiiú ỊỊÍ1IL1 DtJƠ 

2.IH BÉ liu iiỊịirOỊi^ TIM 11.27 0,11 

iiỉ ũ;il sẠng.iiỀÓi. tính, tỊcli. suiii SON Ì1M 
2.2(1 liiĩi c/> Itu)i n«ứt chuyỉn iiúrg MNC OM 0,1-8 

121 [ỉ.il Ịfhj íiõnỊi ualiiip klứt FMk 

Ghi chù: LUA*: Diệu tkh đẩí trồng ìúa pháp ỉỷ thể hiệrt trân Gi(ịy chứiìg nhện quyền sư dụng đẩi cùa ngtari c/đtì ỉheo h(in đồ địa chinh cữ (TL-02). Do trang quá trình 
sữihíng đấ giai đoụn những năm Ị999-2004, cổ thay đối diện tich đải trồng Ịúa sang củc lơựi đắt khác như: đổi trỏng cày hàng nâm, cày tâu năm, đề ớ„„ mà khống đăng 
kỷ hiển động đẩi đíii ở cáũ cơ quan có thầm íỊin ểnằ nhung về mật plưip ỉỷ írẻn Giủy chững nhận (Ịuyhỉ sử dụng đẩi cùa người dẩn vẫn còn ghi nhận là đut trằữg lùa và sẽ 
không linh \'ữo íóíig diện tích íựnhiên àia thành pha Thù Dìk . 



3. Kê hoạch chuyên mục đích sử dung đât: 

Dmỉ rị tinh; ha 

STT Chi liêu sir dựng Itỉl MI 

rảng 
iliộn Ilrli 

Thành pli/i 
Thi Dto 

Diện llch phân theo dvn vị bình chính 

STT Chi liêu sir dựng Itỉl MI 

rảng 
iliộn Ilrli 

Thành pli/i 
Thi Dto 

THỦ 
TbiỀiiì 

An 
Lợi 

EMnt 

An 
khãnh 

Thác 
Uicn 

An 
Phú 

lliạnh 
Mí 
l-vi 

Cíl 
Lii 

Binh 
Trong 
tíông 

liiiứi 
Traiig 

Tày 

Ttoig 
Nhini 
Phù A 

Tang 
Jtimi ítiii 

B 

Phuiit 
tì inh 

Phũ 
lu 

Trurtng 
Timnh 

Long 
Trườn Ị! 

Long 
Phiiức 

l-Ollg 
ĩhợnli 

Mỹ 

(1) (2) Ih .+<3K) 
(5) 16) (7) (8) w (10) UM (12) (13) (UI (151 (16) (17) (1*1 (19) (20) (21) 

1 l>;ỉl Iiiiiiị! nuliiíp rbuyui saii" |)hĩ mìiig nghiệp mv/vm 1.020,34 3,24 0,53 2»,47 14,29 16,20 0,38 236 U2 56,21 54,13 61,07 330,62 26,21 

Trong (íó: 

1 1 LHl IHÌI1Ị! lủa LUA/1'NN 315,82 1.90 1033» M,07 14, 84 0,U<J 23.45 100,01 1.82 

Đẩl Irtmg iitit i'l LUA*,PằVN 202,36 0,40 0,10 SJ,8J 2!.m 6,74 3,89 0,36 0,42 Ũ,ỈJ 0.64 1.66 1.72 27,12 IM 
Trong dò: btii chtnvn Irting liìu miởc LUCPNN 58,76 14,57 44,19 

12 t)ẳi trông cáv hãng nam khác HNK/PNN 180.83 0,01 70.25 «,(» 1 VI 1.6Ó Ữ.3Ỉ 0,-14 0,70 0,15 3,56 0,01 0,íí 0,07 

13 Dấ( trồng civ lãn nam Cựl/PNN 454.SI 1,14 0.25 3.41 1,53 5,10 1,82 4,03 37,99 1S.I2 34,1' Ĩ29.19 24J4 
1 4 íJál nniE pliõnghộ RI'11/I'NN 

1 Ị Đấl nme (lặc dung RŨD/PNN 

1 6 Đái nmụ S»I1 xuái RSX/PNN 

Trong đó: nôi có rửng san xùál ìừ ràng lựnkiẻn RSN/PNN 

11 nẩt 1111(111 rùnu Ihoýìin NTS/PNN 6ỈJW 0,111 0.2B 32,42 111, w 9,44 1,60 3,23 436 1.38 0,51 0,08 

1,8 Dẩt làm muii LMU/PNN 

1.9 Dat nóng nghííp khát NKH/PNN 

2 
(~hu>ển dÁi ra riu MtdiinK ilil iniiiK nội l)ộ đít 
nrtiií 

NNP/NNP 7.11 C29 3,0J 1,4« 103 0,35 0,68 

Trong dó: 
2 1 DÙI trông liiii chuyên sang dát inVg cây láu nSm LUA/CLN 6.52 2.74 1.40 1,33 (1,35 0,68 

2.2 Dál Irônc lùỉi thuyên san? dát lròii|í rìmi! LUA/LNP 

2.3 Dảl Irràig lủnchuycn sang dái nuôi trâng thuý 4LU1 LUA/NTS 

2.4 Dãi Irủng lúnchiiytn stuig iliii liini mitói LỤA/I-Mil 

2.5 
OầLUÀng càv hAng n.ini khác chuyiin sang dất nuòi 
tiỏns thủy sân HNK/NTS 

16 
liầt uống cậy liàng Mâm khải chuyển sang ilảt 
làm Iiiuổi 

IINK/LMU 



srr ( lu LIT'11 s» IIỊỊIIK (ÍHl Ms 

1 Anp 

diịii llíli 
I hành phí 
Tha Mĩ 

I H ị n  tirh phiìn lliti) (lun vỊ lidiih rhinii 

srr ( lu LIT'11 s» IIỊỊIIK (ÍHl Ms 

1 Anp 

diịii llíli 
I hành phí 
Tha Mĩ 

Thũ 

THIẼTTI 

An 
LA'Ì 

EXrna 

All 

Khinh 
TJ1ĨI] 
Díèn 

An 
Phu 

1 HẠNLI 
MỸ 
hà Ui 

Bỉnh 
Trong 
DỐHỄ 

lliiili 

Trung 
Tây 

l"Sl|JỊ 
Nhon 
L'hu A 

Tang 
•ihơn liu 

B 

Pĩiuủt 
Binh 

Phú 
LIỈHJ 

Iruủng 
Thính 

Long 
Troừng 

Lmig 

Pturửc 
Long 
Ilionli 
Mỉ 

(1) (2) (Jl 
<4HS)+ 

..41.1*1 15) «) <Ĩ> ỊỆỊ (io> Ọl) Uí) (lĩ) (14) (tíj 116) (17) IIK) (IV) ợb) Í21) 

2.1 íl»[ lirng ịihúrg hO chuyéa JÌH£. (lằl nínig nghiệp 
tllữíis ph.ii lá tinic RPH/NKR* 

IX Dài rừng dflc itims chu^ỉn ãtng il.1t nùng nẸhicp 

hhữns Íií línip 
RĐỌ^iKR"1 

2 9 
Uiit [ịífl| sán vu ÚI chuyín sStlg dỏ! rtũrtg riỊLÌiiùp 
khAi|(t ptsảirửnỊí 

KSX/NK(i<:" 

Thong đi-' Ílíf (ỊÍ rôsg JÓ#:Wí ÌÌI jịWfl nr n)i'é» 
•3 

Ptl )]ii rKìnc Iiiịliítp LiSns phjii líl [|iii á 1'LILIYÍM 
NANG <]«! ứ 

PKLMKT 9S.IỈ í, 13 3.HH 1,% TT£3 l#r IUI'> 1,1)1 5,22 43 ữ,93 5,04 L.tb 

LO 
00 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S 
o» 
Ul 4^ + 
5 L/l 

ƠQ 
y 

o 
k> 

STT chí liiii sứ (lụiii! díl M) 

rÝmụ 
líiệii lícli 

1 hinh [íhiv 
Thíi Hirc 

Diịn licli phin Ilifu diiỉi vi liỉnỉi iliỉrih 

STT chí liiii sứ (lụiii! díl M) 

rÝmụ 
líiệii lícli 

1 hinh [íhiv 
Thíi Hirc 

Tỉn 
Phủ 

Hi# 
Phủ 

Phutuí 
Long 

A 

Phuớí 
Long 

B 

Leng 
Binh 

Linh 
Uõrn 

t:hỉp 
Eìinh 

Chánh 

Hiệp 
ỉlLrth 

1'hưuc 

[m 
Phu 

Linh Linh 
XuSn CliiĨM 

T rưVing 
Thi! 

Binh 
Cbiỉu 

Linh 
ISy 

tìmli 
IÌXI 

lam 
Binh 

Linh 
Trang 

(1) (í) (31 I4KÍK 
:,;+(38> (22) ệậ) |2lị (25 > (26) (27) PS) (29) I30Ỉ (31) Ị (32) <3ì> 041 135) (36) <J«) 

t [)íl Iiíliliỉ |||ỈÍIÌ(|1 íhutín utMH phi nijim n(iliifp NNP/PNN 1.020,54 ĨM »,(13 17,31) J5f0fl 10,75 17.S7 IÍU1 18,42 931 16,17 (3,33 0.70 6,3'> 

Wtìh^íírJ.1 

1 1 ìíất tmn° lua L[IA/]>NN 315.82 5,ŨJ 3,M 

íítí/ lỉm (*i WAWW m.36 0.6S 1,72 3M 17,15 6,i! 5,46 MO m ịỊO 0.62 0.Ỉ7 
Trmg đỏ: tìiằ chtịỷịn trổng Í1ÍU nnói1 luc/ptix ỈS.76 

17 Dủi Iriong elv h-niẸ nam khnc !ỉNKjrNN mii.» (1,63 Ỉ .KH ÌM 10.72 S.Í7 ly.-)! 15,03 7.K2 11.51 0,10 2,83 4ế18 
iă DSl Liiìng cây lâu nâiu LLSvPNN 4S4,Í1 Ĩ.3Ề ọji lử,4tì 30,37 8.11 1J9 1,69 4.2K (].5(> 2.i3 

1.4 E 'Ị;it fĩmg |>llilllg Ilộ RPH.PNN 

1.5 llill lưng tlỊini RDD/PNN 

l.() Díil ráng sún xnàt RSX/PNN 

Trong liò: Dấí c&rùĩìg xàn lỉiiỉỉ lá rÌM^ tư Ỉỉhtẻĩỉ BSVPNỈi 
1.7 Uălmiối Irrnigtlniị' sán NTSPNÌỊl 2,15 0.03 «.89 0.ÍI 0.38 0,00 CÚM 

E.R Dầl làm mutii LMLVPNN 

Ì.y Đât Itâng [lịỊliiệp UIÌL NKHĨI>NN 



STT 1 hi liru sirtlụiiR ilál MI 

Tổng 
diện lích 

1 hình phế 
Thil Đác 

hiện lích phán theo (lon vị hành chiiili 

STT 1 hi liru sirtlụiiR ilál MI 

Tổng 
diện lích 

1 hình phế 
Thil Đác 

lán 
Phủ 

lliíp 
Phu 

Phưirc 
l.ong 
\ 

1'hutìc 
Long 

H 

long 
Dinh 

1 .mh 
IW)(\g 

11*0 
Binh 

Chánh 

HiíP 
Binh 

iJkrnu 

Tan 
Phú 

Lính 
Xuân 

l.inh 
ChiỂD 

Traimg 
Thụ 

Binh 
Chiụ 

Linh 
Tìy 

Rliih 
Thọ 

Tam 
Rinh 

Lĩnh 
Trunị! 

<1> (2) (3) (4HM+ 
-+(38> (121 0) (24) (25) (241 PJ) l2í> (29) (30) 131) ỈĨ2) (33) (34) (35) <36) [ỈTỈ [3*1 

2 Cliuyrn li/ii rw vẩn sihlụnỊỊ dái iHinc oiỊi hộ <IÍII 
niìnn IIRIIÌÍP NNPflW 7,11 

"• 0,0J 

Trung dồ: 

2.I ũẩl (rông lúỉi chnyín sang dầt trồng cây lảu nam LUA/CLN 6.52 tì.OĨ 

11 Dát tróiiị! lúa chuycn saiig (ÚI trống rừng LUA/IMP 

u ứẳl Irông lua chuyin Siing dểl nuôi trống thuy iản LLJJWNTS , 
2.4 f >431 iróng IÚB. cbuycn S4ing dấi làm muồi LUA/UMU 

25 1)1)! lnínjỉ ày hânjỊ nírtl ktik iiiLiycn saiigdál nuôi 
trínií Ihúysán HNK/NTS 

2.6 
Đãí trông cẳy hàng nam khác chuyên sang (1Ì1 
làm muồi HNK/LMU 

2.7 
Dầl rừng phóng liộ chuyền sang dằ íirìíic HỊỊhíty 
klióiiỊ! phai lá riniu RplMtìCR"' 

2* 
DẤt rirnp. itặí dung chmèn «ing dà nông nglnCp 
khtmgphai líi rinm RŨIVNKR"1 

29 Dut nnig Siin XIUII chuycn sang dÁĩ nỏtig ngincp 
khủng pliai rưne RSX/NKK"1 

Trong dó; 1 ýí HỈ rimg sán xiiầl hí rìmg n.r nhién KS\XKr' 

ì lliìi |hhl 1111111! II"liif |t kliõniỉ Ihliál lá ilỉìi ử rbiiyõn 
tlil (V PKO/(X'l •>N, 13 >,24 2J9 4,26 (»,«t U,(M «,32 0,72 IỈ.MI 2,61 0.12 41,06 <1,41 ỡ,02 0,74 
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Ghi chá: -(aị: gồm đất san xiiiỉ/ nông nghiệp, đất nuôi trồng ilniy xun. ikil làm muối và đát nòng nghiệp khác; 

- PKO: là tiiii phì nâng nghiệp khổng phủi lù đồi ớ; 

• LUA*: Diện tệìch dải trắng lúapluip tý Ihể hiện trên Giầy chứng nhận tỊuyền sừílụng đắt Iẻúa người dán then hớn đồ địa chinh cũ (TL-02). Do Ironịỉ quả 
trình sứ dụng đui giai cbcm những nám 1999-2004, có tha)' đói tliệu lích đất trồng lùa sang các loại đất klícìc như: đắl trồng cày hàng năm cày lâu nám, đất ờ,.., mà 
kháng đãng kỷ biến động (1<ìt ấii ớ các cơ (Ịỉian cỏ thâm quyển, Ithimg ve mặt pháp !ỷ irèiĩ Giấy chibìịỉ nhộn (ỊU}'ểìỉ sứ dụng đẩl cua ngỉnri dân vắn côn ghi nhận là ấh 
trồng lúa và sê không liiìli Víii i lông diện tich lự nhiên cùư Ihùuh phtt Thù Đúr 

4. Kế hoạch đu^ểi đất chưa sử dụng vào sir dụng: 
Trên dịa bàn thành pho Thú Dức không có diện tích dat chua sử dụng. 

u> >0 
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Điều 2ễ Căn cứ vảo Điều 1 của Quyết định nảy, giao Sờ Tàì nguyên và 
Môi trường, ửy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức có trách nhiệm phối hợp và 
thực hiện; 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp 
luật về đẩt đai. 

2. Căn cứ ké hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị 
trí, ranh giới, diện tích công trình dự án trong kê hoạch sứ dụng đât hàng nám 
trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sừ dụĩig đẩt cấp xà. 

3ẵ Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyền mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy định của Luật Đât đai. 

4. ủy ban nhân dân ihành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm về tính pháp lý, 
ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụnp đẩt của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo 
phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât đà được phê duyệt. 

5. Trường hợp công trinh, dự án có thu hồi đất thì diện tích thu hồi đất đế 
thực hiện công trình, dự án phải đảm bảo chinh xác theo Nghị quyêt Hội đông 
nhân dân Thành phố đã thông qua. 

6. TỔ chức kiểm tra thường xuyên việc quàn lý sừ dụng đẩt đai, đàm bảo 
đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụag đất đã được phê duyệt và theo quy định cùa 
Luật Đất đai. 

Điều 3. 
1. Quyết định nảy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
2. Chảnh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Mòi trường, Thủ trường các Sở, Ban, Ngành có liên quan, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hânh Quyểt 
định này./. 

T M .  ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ T ỊCH 

Phan Văn Mãi 


